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I. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). 

1. Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để hàm số 
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2. Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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 Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để đường thẳng 
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  tại hai điểm phân biệt 
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Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 
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Câu 3 (3,0 điểm). 

1. Cho hình lăng trụ tam giác đều 
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a. Tính góc giữa đường thẳng 
[image: image16.wmf]AB

¢

 và mặt phẳng 
[image: image17.wmf](

)

.

ABC

 


b. Gọi 
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 là trung điểm của 
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 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 
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2. Cho khối chóp 
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 có đáy là hình thang vuông tại 
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 Tam giác 
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 Khoảng cách giữa 
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 Tính thể tích khối chóp 
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Câu 4 (2,0 điểm).

Cho 
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 là tập tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập 
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 Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12,0 điểm)

Câu 1. Gọi 
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 là hai nghiệm nguyên âm của bất phương trình 
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Câu 2. Tất cả các giá trị của tham số 
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 để hàm số 
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 có 3 điểm cực trị phân biệt là
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Câu 3. Một tam giác vuông có chu vi bằng 
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 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Diện tích của tam giác đã cho bằng
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Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 để hàm số 
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Câu 5. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 6. Cho cấp số nhân 
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Câu 7. Biết giá trị lớn nhất của hàm số 
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 Khẳng định nào dưới đây đúng ?
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Câu 8.  Cho 
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 điểm phân biệt. Có tất cả bao nhiêu cách chọn 2 vectơ khác vectơ 
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 có điểm đầu, điểm cuối là 2 điểm trong 10 điểm đã cho?
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Câu 9. Đồ thị hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?

A. 
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Câu 10. Cho lăng trụ đều 
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 Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
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Câu 11. Một đa giác đều 12 đỉnh có số đường chéo bằng 
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Câu 12. Phương trình 
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 có hai nghiệm thực phân biệt 
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Câu 13. Cho hình chóp tứ giác đều 
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 là góc giữa 
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 và mặt phẳng 
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Câu 14.  Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ. 
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Hỏi phương trình 
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có tất cả bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc khoảng 
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Câu 15. Tập xác định của hàm số 
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Câu 16. Đồ thị hàm số 
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 Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là
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Câu 17. Cho hai số thực dương 
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 Tính giá trị của 
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A. 
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Câu 18. Cho hình hộp 
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 Khoảng cách giữa hai mặt đáy của hình hộp bằng
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Câu 19. Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 20. Tất cả các giá trị của tham số 
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 có duy nhất một đường tiệm cận là
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Câu 21. Cho hình nón có đỉnh 
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 Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông cân 
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 Thể tích của khối nón đã cho bằng
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Câu 22. Cho tứ diện  
[image: image179.wmf]ABCD

 có các cạnh 
[image: image180.wmf],,

ABACAD

 đôi một vuông góc với nhau. Biết 
[image: image181.wmf]5,10,13.

BCCDDB

===

Thể tích khối tứ diện đã cho bằng
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Câu 23. Cho hàm số 
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Câu 24. Cho hình hộp chữ nhật 
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 Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng
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Câu 25. Cho hàm số 
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Câu 26.  Cho tam giác vuông cân 
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 Quay tam giác 
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Câu 27. Gọi 
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Câu 28. Cho lăng trụ đều 
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Câu 29.  Cho hàm số 
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Hàm số 
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 có số điểm cực trị là
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Câu 30. Cho hàm số 
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Câu 31. Giả sử 
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